
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THUẬN 

 

Số:            /QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Tân Thuận, ngày       tháng     năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn và quy định nhiệm vụ, quyền hạn  

của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật xã Tân Thuận 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính 

phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

Căn cứ Quyết định số 26/2025/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; 

Căn cứ Quyết định số 1211/QĐ-CTUBND ngày 01 tháng 10 năm 2025 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh. 

Căn cứ quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2025 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thuận về việc thành lập Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật xã Tân Thuận; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Tân Thuận. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật xã Tân 

Thuận (gọi tắt là Hội đồng) gồm các ông (bà) có tên trong sau: 

1.  Ông Nguyễn Đức Thuận- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã- Chủ tịch 

Hội đồng 

2.  Ông Trần Quang Hưng- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân xã- Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng. 

3. Ông Đoàn Xuân Hải- Trưởng Công an xã- Phó Chủ tịch Hội đồng 

4.  Ông Nguyễn Văn Vui- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã- Phó 

Chủ tịch Hội đồng 

5.  Ông Nguyễn Văn Bốn- Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân xã- Thành viên. 
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6. Bà Phạm Thị Dung- Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân xã- Thành viên. 

7. Bà Phạm Thị Hồng Gấm- Phó Trưởng phòng Kinh tế- Thành viên 

8. Bà Phạm Thị Nga- Phó Trưởng phòng Văn hóa- Xã hội- Thành viên 

9. Ông Phạm Bá Hùng- Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

- Thành viên 

 9. Ông Nguyễn Thành Chung- Hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Tự Tân- Thành viên 

 10. Ông Trần Xuân Trìu- Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Bách Thuận- 

Thành viên 

 11. Ông Hồ Tuấn Tuấn- Phó Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tân Lập- 

Thành viên 

 12. Bà Phạm Thị Minh Tuyết- Hiệu trưởng trường Tiểu học Bách Thuận- 

Thành viên 

 13. Ông Trần Ngọc Quế- Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Lập- Thành viên 

 14. Ông Vũ Đức Thành- Công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân xã- Thư ký hội đồng 

 15. Ông Trần Trọng Nhàn- Công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân xã- Thành viên 

 16. Ông Trần Thanh Tùng- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp- Thành viên 

 Mời các ông (bà) có tên sau tham gia Hội đồng 

1. Ông Phạm Tiến Sỹ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã- Phó chủ tịch Hội đồng 

2. Bà Nguyễn Thị Diệu Linh- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ kiêm Bí thư Đoàn 

thanh niên- Thành viên 

3. Bà Phạm Thị Thanh Vân- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ kiêm Chủ tịch HPN- 

Thành viên 

4. Ông Nguyễn Văn Thuân- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ kiêm Chủ tịch hội 

Cựu chiến Binh- Thành viên 

5. Ông Trần Mạnh Tưởng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ kiêm Chủ tịch hội 

Nông dân - Thành viên 

6. Ông Nguyễn Văn Đức- Phó trưởng Ban xây dựng Đảng- Thành viên 

7. Bà Nguyễn Thị Huyền- Phó Chánh văn phòng Đảng ủy- Thành viên 

8. Bà Nguyễn Thị Vân Anh- Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy- Thành viên 

9. Bà Vũ Thị Thanh Nga - Công chức ban Xây dựng Đảng- Thành viên 

10. Bà Nguyễn Thị Hợi - Công chức ban Xây dựng Đảng- Thành viên 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 

Hội đồng tư vấn cho Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực 

hiện các nhiệm vụ sau đây tại địa phương: 
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1. Xây dựng, thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. 

2. Đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành cơ chế, chính sách, 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp 

pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh 

doanh. 

3. Xây dựng, ban hành và đôn đốc, kiểm tra, khen thưởng việc tổ chức thực 

hiện chương trình, đề án, kế hoạch của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.  

4. Thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ 

giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân 

kinh doanh. 

5. Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong 

các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng cần có sự phối hợp liên ngành để thực hiện các 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội; 

thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp thực hiện hoạt động 

phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định pháp luật. 

6. Thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh chính sách xã hội hóa, huy động 

các tổ chức, cá nhân, thu hút nguồn lực tham gia thực hiện công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật, truyền thông về chính sách, pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. 

7. Truyền thông chính sách, dự thảo văn bản theo quy định pháp luật; xây 

dựng các tài liệu, cập nhật dữ liệu, thông tin phục vụ công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh 

doanh, cá nhân kinh doanh trên Cổng Pháp luật quốc gia; hướng dẫn tổ chức 

hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

8. Triển khai công tác hướng dẫn, giải thích, thông tin, thông báo về trợ 

giúp pháp lý, thực hiện chuyển yêu cầu trợ giúp pháp lý, giới thiệu người dân 

thuộc diện trợ giúp pháp lý đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; công tác báo 

cáo, thống kê; hướng dẫn nghiệp vụ về phối hợp thực hiện các hoạt động trợ giúp 

pháp lý, phối hợp trợ giúp pháp lý trong tố tụng. 

9. Tư vấn thực hiện các nhiệm vụ khác được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã giao. 

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng 
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1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng; chịu trách nhiệm trước 

người có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng và trước pháp luật về hoạt 

động của Hội đồng. 

2. Phê duyệt chương trình, kế hoạch, quy chế hoạt động của Hội đồng, kết 

luận và các văn bản khác của Hội đồng theo đề nghị của Phó Chủ tịch Thường 

trực Hội đồng. 

 3. Chỉ đạo chung hoạt động của Hội đồng; điều hành, phân công nhiệm vụ 

cho Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành 

viên Hội đồng thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động và lĩnh vực công tác; 

đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đã giao. 

4. Triệu tập, chủ trì hoặc phân công, ủy quyền Phó Chủ tịch Thường trực 

Hội đồng triệu tập, chủ trì các phiên họp của Hội đồng. 

5. Thực hiện chế độ báo cáo về tổ chức và hoạt động của Hội đồng. 

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Phó Chủ tịch Thường 

trực, Phó Chủ tịch Hội đồng 

1. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng xử lý các công việc có tính chất 

thường xuyên của Hội đồng và thực hiện một số nhiệm vụ sau đây: 

a) Thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng phân công, ủy quyền; 

chịu trách nhiệm trước Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng và trước pháp luật về việc 

thực hiện các nhiệm vụ được phân công; 

b) Giúp Chủ tịch Hội đồng điều hành hoạt động chung của Hội đồng, chỉ 

đạo, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động của Hội đồng theo kế hoạch, 

chương trình công tác được Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo, phê duyệt hoặc chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân xã; 

c) Đôn đốc các thành viên Hội đồng tổ chức triển khai công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc phạm vi quản lý theo chương trình, kế 

hoạch hoạt động của Hội đồng; 

d) Đề xuất, trình Chủ tịch Hội đồng ban hành Quy chế hoạt động của Hội 

đồng, chương trình, kế hoạch hoạt động và các văn bản khác của Hội đồng; 

đ) Huy động chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, các doanh 

nghiệp, tổ chức có liên quan tham gia triển khai các nhiệm vụ của Hội đồng khi 

cần thiết; 

e) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quy định tại Điều 5 Quyết 

định này và nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Hội đồng. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Thường 

trực Hội đồng phân công, ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Hội đồng, Chủ tịch 
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Hội đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng và trước pháp luật về việc thực 

hiện các nhiệm vụ được phân công, ủy quyền; 

b) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quy định tại Điều 5 Quyêt 

định này và nhiệm vụ khác theo phân công, ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Phó 

Chủ tịch Thường trực Hội đồng. 

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của thành viên Hội đồng 

1. Tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng; thực hiện các nhiệm vụ 

được Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phân công; 

chịu trách nhiệm trước Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Thường trực 

Hội đồng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ. Thành viên Hội đồng là 

đại diện chính thức của cơ quan, tổ chức nơi công tác trong quá trình tham gia 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động khác của Hội đồng. 

2. Tham mưu, đề xuất Chủ tịch Hội đồng và Hội đồng các giải pháp, nhiệm 

vụ trọng tâm về phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành, trợ giúp pháp lý, hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý; chủ động đề xuất và phối hợp với các thành viên Hội đồng, 

cơ quan, tổ chức có liên quan để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi 

quản lý. 

3. Giúp Thủ trưởng cơ quan, tổ chức mà mình là đại diện làm thành viên 

Hội đồng chỉ đạo, hướng dẫn hoặc trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc phạm vi quản lý; chuyển 

đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong ngành, 

lĩnh vực phụ trách; định kỳ 06 tháng, hằng năm báo cáo Hội đồng và đề xuất giải 

pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập phát sinh từ công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, 

cá nhân kinh doanh thuộc phạm vi quản lý. 

4. Được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Hội đồng. 

Điều 6. Cơ quan Thường trực của Hội đồng 

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm 

vụ Cơ quan Thường trực Hội đồng xã 

2. Cơ quan Thường trực Hội đồng có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Làm đầu mối tham mưu giúp Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch 

Thường trực Hội đồng triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại 

các Điều 2, 3 và khoản 1 Điều 4 Quyết định này; 

b) Chủ trì tham mưu xây dựng, theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai các 

chương trình, kế hoạch, quy chế hoạt động, kết luận và các văn bản khác của Hội 

đồng; 
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c) Tham mưu, giúp Hội đồng cho ý kiến đối với dự thảo chương trình, kế 

hoạch, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc thẩm quyền 

ban hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân 

dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; 

d) Bảo đảm các điều kiện hoạt động của Hội đồng, phân công các đơn vị 

chức năng trực thuộc để thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng; quản lý kinh phí, cơ 

sở vật chất, phương tiện làm việc của Hội đồng theo quy định của pháp luật; 

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch 

Thường trực Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng giao. 

Điều 7. Chế độ làm việc, thông tin, báo cáo của Hội đồng và Cơ quan 

Thường Hội đồng 

1. Thành viên Hội đồng và Cơ quan Thường trực Hội đồng làm việc theo 

chế độ kiêm nhiệm. 

2. Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân xã; Phó Chủ 

tịch Thường trực Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của cơ quan, 

tổ chức nơi công tác. 

3. Hội đồng có trách nhiệm báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp 

có thẩm quyền về tình hình hoạt động của Hội đồng. 

Điều 8. Kinh phí hoạt động của Hội đồng và Cơ quan Thường trực Hội 

đồng  

Kinh phí hoạt động của Hội đồng và Cơ quan Thường trực Hội đồng do 

ngân sách nhà nước bảo đảm; được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của Cơ 

quan Thường trực Hội đồng và huy động từ các nguồn hỗ trợ, nguồn kinh phí hợp 

pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 9. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. 

2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, Trưởng 

phòng Kinh tế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 9; 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Sở Tư pháp (HĐPHPBGDPL tỉnh); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã; 

- Lưu VT, VP. 

 

    CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

      Nguyễn Quốc Huy 
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